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TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:    		NĂM HỌC:  2018 – 2019
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4) 
	Học phần: NGỮ VĂN 3
	Lớp:           Ngày thi:  ____ / ____ / 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số:  


Phần 1. Đọc – hiểu
Đọc đoạn trích sau & trả lời các yêu cầu bên dưới:
“ Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim”
(Trích Từ ấy – Tố Hữu)

1. Xác định thể thơ? (0,5đ)
2.Nêu nội dung của văn bản trên? (1đ)
3.Hãy tìm biện pháp tu từ và nêu tác dụng ? (0,5đ)
4. Cụm từ “Từ ấy”  trong đoạn thơ có ý nghĩa như thế nào? (1,0đ)
PHẦN 2: LÀM VĂN
Phân tích khổ thơ đầu bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử.
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA					                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký tên và ghi rõ họ tên)					       (Ký tên và ghi rõ họ tên)



Trần Kim Thu Liễu 		  	                                               	Hồ Thị Thanh Thương
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2018 – 2019
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4) 
	Học phần: NGỮ VĂN 3
	Lớp:          Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
	

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 03

NỘI DUNG
I. Đọc hiểu (3 điểm)
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm


	1

	2 ý

	- Thể thơ: 7 chữ
- Nội dung : bộc lộ niềm vui sướng khi bắt gặp lý tưởng cách mạng của tác giả.

	1.5

	2

	2ý
	_ Biện pháp tu từ : (chọn 1 trong 2 ý )
  + Ẩn dụ : “ nắng hạ”, “ mặt trời chân lí” => Chỉ ánh sáng của lí tưởng cách mạng.
+ So sánh : hồn tôi _ một vườn hoa lá, đậm hương và rộn tiếng chim =>Là tiếng reo vui của lí tưởng mang sức trẻ của một trái tim giàu nhiệt huyết
	

0,5









	3
	
	Cụm từ “Từ ấy” là mốc thời gian Tố Hữu kết nạp Đảng, giác ngộ CM.
	1.0




II. Làm văn: (7điểm)

	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1 ý 


3 ý 































2 ý 



	1. Mở bài: Dẫn dắt giới thiệu tác giả, tác phẩm Đây thôn Vĩ Dạ
2. Thân bài:
Mở đầu bài thơ là một lời trách móc nhẹ nhàng của nhân vật trữ tình:

                                       “Sao anh không về chơi thôn Vĩ?”
 Lời thơ vừa là lời mời gọi và cũng là lời trách móc, hờn dỗi ngọt ngào của người con gái. hôn Vĩ hiện lên sau lời trách móc, dỗi hờn là một khung cảnh nên thơ, đẹp đẽ:
                                   Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
                                   Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
                                    Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

     Ba câu thơ đặc tả khung cảnh thôn Vĩ với những hình ảnh đặc sắc: nắng mới, vườn xanh, lá trúc. Nhà thơ như đang đứng ở mảnh đất nơi đây, trực tiếp quan sát và miêu tả. Hình ảnh nắng mới lên – không phải là cái nắng gắt của trưa hè, mà nắng của bình minh buổi sáng, êm dịu, tinh khiết. Nắng lấp lánh sau hàng cau, hàng cau như đang vươn lên đón ánh nắng, thật lung linh, huyền ảo. Nắng mới cũng còn có ý nghĩa là nắng của mùa xuân, mở đầu cho một năm mới nên bao giờ nó cũng bừng lên rực rỡ nồng nàn.     Qua cái nắng mới ấy, mảnh vườn thôn quê trở nên lung linh, huyền 

     Câu thơ cuối cùng của khổ 1, con người nơi thôn Vĩ hiện lên, thấp thoáng, thật đặc biệt:
                                           “Lá trúc che ngang mặt chữ điền.”
 Phải nói rằng, Hàn Mặc Tử là nhà thơ có tâm hồn tinh tế, trí tưởng tượng phong phú. Trong vườn thôn Vĩ Dạ kia, nhành lá trúc và khuôn mặt chữ điền sao lại có mối liên quan bất ngờ mà đẹp thế: những chiếc lá trúc thanh mảnh, thon thả che ngang gương mặt chữ điền. Mặt chữ điền – khuôn mặt ấy càng hiện ra thấp thoáng sau lá trúc mơ màng, hư hư thực thực. 

3. Kết bài:
Khẳng định lại nội dung & nghệ thuật.
Cảm nhận về bài thơ và vẻ đẹp tâm hồn của tác giả.
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	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần, nghị luận được đầy đủ các nội dung. 
· Đảm bảo các yêu cầu về phương pháp nghị luận.
· Không vi phạm, hoặc vi phạm 1, 2 lỗi chính tả. Cách diễn đạt trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu chuẩn xác, phù hợp. 
	6-7

	
	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần. Nghị luận tương đối đầy đủ các nội dung.
· Đảm bảo cơ bản các yêu cầu về phương pháp nghị luận.
· Phạm từ 2 đến 7 lỗi chính tả. Cách diễn đạt khá trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu khá chuẩn xác, phù hợp.
	4-5

	
	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần hoặc thiếu một trong hai phần (mở bài hoặc kết bài). Nghị luận còn sơ sài hoặc chưa đầy đủ về nội dung.
· Chưa đảm bảo các yêu cầu về phương pháp nghị luận.
· Phạm nhiều lỗi chính tả. Còn vướng một số lỗi như: cách diễn đạt còn lủng củng chưa thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu thiếu chuẩn xác, chưa phù hợp. 
	2-3

	
	· Bài làm quá sơ sài, đồng thời không đạt yêu cầu cả về nội dung và phương pháp nghị luận 
· Bài làm lạc đề hoặc bỏ giấy trắng.
	0-1








_______Hết_______

	TRƯỞNG KHOA						GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
                     

 
         Trần Kim Thu Liễu                                                        Hồ Thị Thanh Thương




	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:    		NĂM HỌC:  2018 – 2019
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4) 
	Học phần: NGỮ VĂN 3
	Lớp:           Ngày thi:  ____ / ____ /  	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số:  


Phần 1. Đọc – hiểu
 Hỡi đồng bào cả nước!
"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".
Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.
Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: "Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi".
Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.
(Trích Bản tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh)

1. Nêu những ý chính của văn bản. (1,0đ)
2. Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản. Việc dùng từ “Suy rộng ra” có ý nghĩa như thế nào? (2,0đ)
3. Nêu ý nghĩa của đoạn trích văn bản trên. (1,0đ)
PHẦN 2: LÀM VĂN
Phân tích bài thơ Chiều tối của Hồ Chí Minh
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA					                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký tên và ghi rõ họ tên)					       (Ký tên và ghi rõ họ tên)



Trần Kim Thu Liễu 		  	                                               	Hồ Thị Thanh Thương
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2018 – 2019
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4) 
	Học phần: NGỮ VĂN 3
[bookmark: _GoBack]	Lớp:                    Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
	

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 03

NỘI DUNG
III. Đọc hiểu (3 điểm)
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm


	1

	
	Khẳng định quyền tự chủ và vị thế bình đẳng của dân tộc ta trên toàn thế giới.
	1.0

	2

	3ý
	- Xác định phong cách của đoạn trích trên: Phong cách ngôn ngữ chính luận.
- Cụm từ Suy rộng ra : Thể hiện lập luận chặt chẽ, phát triển ý trước, khẳng định, nhấn mạnh suy luận trên là một chân lí
– Thể hiện tính chặt chẽ trong diễn đạt và suy luận.
	

2.0









	3
	
	– Thể hiện tính chiến đấu, tính thuyết phục và niềm tự hào dân tộc khi đặt ba bản tuyên ngôn, ba nền độc lập của ba dân tộc là ngang hàng nhau

	1.0






IV. Làm văn: (6điểm)

	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1 ý 


3 ý 











































2 ý 



	MỞ BÀI: Dẫn dắt giới thiệu tác giả, tác phẩm bài thơ.
Chiều tối - Bài thơ được sáng tác vào năm 1943, lấy cảm hứng từ buổi chiều chuyển lao. Bài thơ được viết theo thể thất ngôn tứ tuyệt, tứ thơ độc đáo, vận động một cách tài tình….
THÂN BÀI
- Phân tích hai câu đầu: vẻ đẹp thiên nhiên 
"Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ
Cô vân mạn mạn độ thiên không"
Cảnh được gợi lên bằng bút pháp ước lệ tượng trưng quen thuộc trong thơ xưa, cánh chim mòn mỏi chiều tà gợi sự xót xa, thương cảm."Cô vân mạn mạn", giữa vô vàn chòm mây trên bầu trời thì có một chòm mây lại cô độc, đơn lẻ giữa khoảng không. Đó là hình ảnh ẩn dụ cho người tù bị lưu đày nơi đất khách quê người, dường như giữa cảnh vật và con người có sự đồng điệu, cảm thông, hoà quyện giữa hồn và cảnh. 
- Hai câu cuối là bức tranh sinh hoạt đời thường
"Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc
Bao túc ma hoàn lô dĩ hồng."
Hình ảnh"cô em" nổi bật trước thiên nhiên, con người đang làm chủ cuộc sống, trẻ trung và đầy khoẻ khoắn, làm việc hăng say thật đáng quý biết bao. Bức tranh thiên nhiên hoà quyện hình ảnh con người dường như càng sinh động, ấm áp hơn. "Ma bao túc....bao túc ma hoàn", sự sáng tạo trong điệp ngữ vòng tạo nên sự nhịp nhàng trong vòng quay của công việc. Không gian từ trời đất cao rộng, bao la dần thu hẹp lại bên không gian sinh hoạt gia đình-bếp lửa "Xay hết lò than đã rực hồng" . Chỉ bằng một từ "hồng", được coi là nhãn tự bài thơ cùng bút pháp điểm xuyết khiến cho bao nhiêu cảm xúc ý tứ dường như được dồn nén, chất chứa bấy lâu được bung toả. 
KẾT BÀI
Tóm tắt nội dung & nghệ thuật, nêu cảm nhận về bài thơ: tình yêu thiên nhiên, yêu đất nước và ý chí sắt đá của người chiến sĩ. 
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	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần, nghị luận được đầy đủ các nội dung. 
· Đảm bảo các yêu cầu về phương pháp nghị luận.
· Không vi phạm, hoặc vi phạm 1, 2 lỗi chính tả. Cách diễn đạt trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu chuẩn xác, phù hợp. 
	6-7

	
	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần. Nghị luận tương đối đầy đủ các nội dung.
· Đảm bảo cơ bản các yêu cầu về phương pháp nghị luận.
· Phạm từ 2 đến 7 lỗi chính tả. Cách diễn đạt khá trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu khá chuẩn xác, phù hợp.
	4-5

	
	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần hoặc thiếu một trong hai phần (mở bài hoặc kết bài). Nghị luận còn sơ sài hoặc chưa đầy đủ về nội dung.
· Chưa đảm bảo các yêu cầu về phương pháp nghị luận.
· Phạm nhiều lỗi chính tả. Còn vướng một số lỗi như: cách diễn đạt còn lủng củng chưa thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu thiếu chuẩn xác, chưa phù hợp. 
	2-3

	
	· Bài làm quá sơ sài, đồng thời không đạt yêu cầu cả về nội dung và phương pháp nghị luận 
· Bài làm lạc đề hoặc bỏ giấy trắng.
	0-1



_______Hết_______

	TRƯỞNG KHOA						GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
                     

 
         Trần Kim Thu Liễu                                                                Hồ Thị Thanh Thương
